
Tuần 27 (Từ ngày 23/03 đến ngày 27/03/2026) Lớp 5A6 

Thứ/ 

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/03 

Sáng 

1 79 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 26, triển khai kế hoạch 

tuần 27 

- Chủ điểm: Kĩ năng giao tiếp với người thân 

(Gia đình, bạn bè); Trò chơi trí tuệ AI 

- Văn nghệ chào mừng 8/3 

 

2 183 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa học kì II (tiết 1) BGĐT 

3 132 Toán 
Bài 57: Cộng, trừ số đo thời gian 

Tiết 1: Khám phá, Hoạt động - trang 67, 68 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 53 Lịch sử và Địa lí Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 105 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 2  

6 184 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa học kì II (tiết 2) BGĐT 

7 53 Tiếng Anh bổ trợ Unit 9 - Part 1  

Ba 

24/03 

Sáng 

1 185 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa học kì II (tiết 3) BGĐT 

2 133 Toán 
Bài 57: Cộng, trừ số đo thời gian 

Tiết 2: Khám phá, Hoạt động, Luyện tập - 

trang 68, 69, 70 

BGĐT 

Bảng phụ 

3 106 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 3  

4 53 Khoa học Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì (tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 27 Công nghệ Mô hình điện mặt trời (tiết 1) 

BGĐT 

Bộ lắp 

ghép 

6 53 GDTC 
Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo 

đường vòng (tiết 3) 
 

7 27 Đạo đức Phòng tránh xâm hại (tiết 2) BGĐT 

Tư 

25/03 

Sáng 

1 186 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa học kì II (tiết 4) BGĐT 

2 187 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa học kì II (tiết 5) BGĐT 

3 134 Toán 

Bài 58: Nhân, chia số đo thời gian với một số 

Tiết 1: Khám phá, Hoạt động, Luyện tập - 

trang 71, 72, 74, 75 

(Bài 1a, bài 3 - phần Luyện tập) 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 107 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 3  

Chiều 

5 54 Lịch sử và Địa lí Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (tiết 2) BGĐT 

6 54 Tiếng Anh bổ trợ Review Unit 7 - Unit 9  

7 27 Tiếng Anh - Toán Volume (Thể tích)  

Năm 

26/03 

Sáng 

1 188 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa học kì II (tiết 5) BGĐT 

2 135 Toán 

Bài 58: Nhân số đo thời gian 

Tiết 2: Khám phá, Hoạt động, Luyện tập - 

trang 73, 74, 75 

(Bài 1b, bài 2, bài 4 - phần Luyện tập) 

BGĐT 

Bảng phụ 

3 108 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 3  

4 80 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thân thiện 

với người xung quanh 
BGĐT 

Chiều 

5 27 Tin học Biến nhớ  

6 27 Mĩ thuật Vẻ đẹp của mặt trước ngôi nhà (tiết 1)  

7  Bổ trợ kiến thức Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 



Sáu 

27/03 

Sáng 

1 189 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá giữa học kì II (tiết 7) BGĐT 

2 54 Khoa học Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì (tiết 3) BGĐT 

3 136 Toán Kiểm tra định kì giữa học kì II 
BGĐT 

Bảng phụ 

4 54 GDTC 
Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo 

đường vòng (tiết 4) 
 

Chiều 

5 27 Âm nhạc 
- Lí thuyết âm nhạc: Ôn tập 

- Đọc nhạc: Bài số 4 
BGĐT 

6  Bổ trợ kiến thức Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 81 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ điểm: 

Đánh giá việc tham gia hoạt động xã hội 
BGĐT 

Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 

Số lượt sử dụng BGĐT: 

8 

21 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 19 tháng 3 năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 


